PHỤ LỤC SỐ 01
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày      /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Nội dung thống kê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số hội nghị/lớp tổ chức quán triệt Quy định số 178-QĐ/TW
	Hội nghị/lớp/Người
	0
	

	2
	Số hội nghị/lớp tổ chức quán triệt Kế hoạch số 32-KH/TU
	Hội nghị/lớp/Người
	0
	





PHỤ LỤC 02
Thống kê các văn bản đã ban hành để cụ thể hóa triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW và Kế hoạch số 32-KH/TU
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày    /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Tên, trích yếu nội dung văn bản đã ban hành
	Số, ngày, tháng, năm ban hành

	1
	Quyết định ban hành Nội quy Tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi
	Quyết định số 66/QĐ-UBND, ngày 19/7/2025

	2
	Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước xã Tu Mơ Rông
	Quyết định số 358/QĐ(CT)-UBND, ngày 28/05/2026




PHỤ LỤC 03  
VỀ THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC, TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày    /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Nội dung thống kê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số văn bản quy phạm pháp luật được tham gia xây dựng/soạn thảo/thẩm định/thẩm tra theo chức năng, nhiệm vụ
	Văn bản
	10[footnoteRef:1] [1:  - Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND, ngày 08/07/2025 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND-UBND xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND, ngày 08/7/2025 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá - xã hội.
- Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND, ngày 08/7/2025 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức TT hành chính công xã.
- Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND, ngày 08/7/2025 về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND, ngày 08/7/2025 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND, ngày 19/07/2025 về việc ban hành tiêu chí xét chọn thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND, ngày 01/08/2025 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND, ngày 26/08/2025 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND, ngày 24/12/2025 về việc ban hành Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Tu Mơ Rông.
- Quyết định số 01/2026/ Q Đ-UBND, ngày 17/4/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Tu Mơ Rông ban hành kèm theo Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND.] 

	

	2
	Số hồ sơ/văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục
	Hồ sơ/văn bản
	10
	

	3
	Số hồ sơ/văn bản có thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định
	Hồ sơ/văn bản
	0
	

	4
	Số hồ sơ/văn bản được công khai, minh bạch theo quy định
	Hồ sơ/văn bản
	10
	

	5
	Số trường hợp phải giải trình, làm rõ ý kiến khác nhau
	Trường hợp
	0
	

	6
	Số trường hợp thực hiện trách nhiệm giải trình
	Trường hợp
	0
	

	7
	Số trường hợp được rà soát, kiểm soát xung đột lợi ích
	Trường hợp
	0
	

	8
	Số vấn đề lớn, quan trọng, còn có ý kiến khác nhau được báo cáo/xin ý kiến cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền
	Vấn đề
	0
	

	9
	Số văn bản/hồ sơ có ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu
	Văn bản/hồ sơ
	0
	







 PHỤ LỤC 04 
TỰ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, RÀ SOÁT VĂN BẢN VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày    /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Nội dung thống kê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Kết quả xử lý

	1
	Số cuộc tự kiểm tra công tác xây dựng pháp luật
	Cuộc
	0
	

	2
	Số cuộc tự giám sát công tác xây dựng pháp luật
	Cuộc
	0
	

	3
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trong kỳ
	Văn bản
	10
	


	4
	Số văn bản được phát hiện có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
	Văn bản
	01[footnoteRef:2] [2:  Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 về việc hủy bỏ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND, ngày 19/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông.] 

	

	5
	Số nội dung có nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm, cục bộ, tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua rà soát
	Nội dung
	0
	

	6
	Số phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật tiếp nhận
	Vụ việc
	0
	

	7
	Số phản ánh, kiến nghị đã được xử lý
	Vụ việc
	0
	

	8
	Số tố cáo tiếp nhận liên quan đến nội dung thuộc Quy định số 178-QĐ/TW
	Vụ việc
	0
	

	9
	Số tố cáo đã được giải quyết/xử lý

	Vụ việc
	0
	

	10
	Số yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền
	Yêu cầu
	0
	

	11
	Số yêu cầu đã thực hiện
	Yêu cầu
	0
	


PHỤ LỤC
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 PHỤ LỤC 05 
TỰ RÀ SOÁT CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC  XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày    /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Nội dung thống kê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Kết quả xử lý/khắc phục

	1
	Tổng số vụ việc/hồ sơ được rà soát theo Điều 5 Quy định số 178-QĐ/TW
	Vụ việc/hồ sơ
	0
	

	2
	Số hành vi tham nhũng được phát hiện
	Vụ việc
	0
	

	3
	Số vụ việc có dấu hiệu/hành vi tiêu cực được phát hiện theo Điều 6 Quy định số 178-QĐ/TW
	Vụ việc
	0
	

	4
	Số vụ việc đã được chấn chỉnh, khắc phục
	Vụ việc
	0
	

	5
	Số vụ việc đã xử lý theo thẩm quyền
	Vụ việc
	0
	

	6
	Số vụ việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Vụ việc
	0
	

	7
	Số tổ chức có liên quan được xem xét trách nhiệm
	Tổ chức
	0
	

	8
	Số cá nhân có liên quan được xem xét trách nhiệm
	Người
	0
	

	9
	Số trường hợp có kết luận vi phạm
	Trường hợp
	0
	

	10
	Số trường hợp không phát hiện vi phạm
	Trường hợp
	0
	




PHỤ LỤC 06
SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
(Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND ngày    /8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông)

	STT
	Nội dung thống kê
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng pháp luật
	Người
	0[footnoteRef:3] [3:  Không bố trí cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác xây dựng pháp luật; các nhiệm vụ có liên quan được phân công, thực hiện kiêm nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, công chức] 

	

	2
	Số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	0
	

	3
	Số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng
	Lượt người
	0
	

	4
	Số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá trong kỳ
	Người
	0
	

	5
	Số cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm công tác xây dựng pháp luật
	Người
	0
	

	6
	Số tổ chức/bộ phận thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật
	Tổ chức/bộ phận
	0
	

	7
	Kinh phí bố trí cho công tác xây dựng pháp luật
	Đồng
	0
	

	8
	Kinh phí đã sử dụng
	Đồng
	0
	

	9
	Số điều kiện/cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác xây dựng pháp luật được bảo đảm
	Nội dung
	05[footnoteRef:4] [4:  Máy tính, máy in, máy photo, máy quét (scanner), mạng Internet.] 

	



